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KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2023 
–––––––––––––– 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ qui 

định về các nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của 

các cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD,XMC); 

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin 

quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

  Căn cứ Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc thực hiện phổ cập bậc Trung học và Nghề; Quyết định số 2791/QĐ-

UBND ngày 02/12/2005 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định 

tạm thời tiêu chuẩn cơ bản, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập bậc Trung 

học và nghề. 

        Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập quận 

(gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, 

xoá mù chữ năm 2023 như sau: 

        I. MỤC TIÊU 

        1. Mục tiêu tổng quát 

       - Tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác ngày càng hiệu quả hệ thống thông tin 

điện tử quản lý PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

       - Duy trì và phát huy mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 

huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường và số lượng học sinh vào học các 

trường phổ thông. 

       - Giữ vững kết quả  xóa mù chữ,  kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp 

trung học cơ sở, từng bước hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề. 

       - Duy trì tốt công tác tổ chức điều tra, thống kê thiết lập biểu mẫu phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo theo đúng quy định. 



2 
 

  

 2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

 2.1. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

 - Các điều kiện về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi bảo đảm theo quy 

định tại Điều 3 của Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Huy động 100% trẻ trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 95% số 

trẻ em trong độ tuổi được học một năm học (9 tháng) theo Chương trình Giáo 

dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 - Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt từ 90% trở lên. 

 - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân xuống dưới 5%. 

 - Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình đạt 100% (không tính trẻ khuyết tật). 

 - 10/10 phường duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi đã được thành phố công nhận. 

 2.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học 

  - Duy trì tốt 10/10 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 

 - Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. 

 - Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%. 

 - Tỷ lệ trẻ em đến 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tại thời điểm 

tháng 5 năm 2023) đạt ít nhất 90%; các trẻ 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp 

tiểu học; không có học sinh bỏ học Tiểu học. 

 - Tiếp tục tham mưu bổ sung đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về 

cơ cấu, đầu tư cơ sở vật chất theo đúng quy định của Thông tư số 07/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 2.3. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở 

 * Tiêu chuẩn 1: 

 - Duy trì tốt 10/10 phường đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 và XMC mức độ 

2, đạt tỉ lệ 100%. 

 - Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. 

 - Số trẻ 11-14 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt tỉ lệ trên 98.5%. 

 - Số trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 đạt tỉ lệ trên 99%. 

 * Tiêu chuẩn 2: 

 - Duy trì tốt 10/10 phường đạt chuẩn PCGDTHCS đạt mức độ 3. 
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 - Số học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt tỉ lệ trên 99%. 

 - Tổng số đối tượng độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt tỉ 

lệ trên 95%. 

 - Phấn đấu giảm số học sinh bỏ học Trung học cơ sở xuống dưới 0.1%. 

 2.4. Phổ cập giáo dục bậc Trung học và Nghề 

Quận Kiến An tiếp tục đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Trung học và nghề 

năm 2023. 

 * Tiêu chuẩn huy động: 

   + Tổng số đối tượng 15-18 tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt tỷ lệ trên 95%. 

+ Học Trung học phổ thông (THPT) (2 hệ) đạt tỷ lệ trên 95%. 

+ Học Trung học chuyên nghiệp (THCN) đạt tỷ lệ trên 2%. 

+ Học nghề dài hạn đạt tỷ lệ trên 8%.  

* Tiêu chuẩn hiệu quả: 

    + Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt trên 97%. 

    + Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến hết 21 có bằng tốt nghiệp 

4 loại hình (THPT, BT THPT, THCN, Nghề) trên 92%; chú trọng tăng tỷ lệ có 

bằng nghề lên trên 5%. 

 2.5. Công tác xóa mù chữ và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ 

- Vận động và hỗ trợ các đối tượng diện XMC đến lớp bằng nhiều hình thức. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC cho đối tượng từ 15 

đến 60 tuổi, riêng đối tượng từ 46 tuổi trở lên thực hiện XMC đạt chuẩn mức độ 2. 

Vận động các đối tượng từ 15 tuổi trở lên còn mù chữ (trình độ văn hóa từ lớp 3 

trở xuống) ra học lớp XMC và kiểm tra công nhận XMC các mức nhằm duy trì 

và nâng cao tỷ lệ người biết chữ tại các phường trong độ tuổi từ 15 – 35 tuổi. 

- Tiếp tục duy trì XMC quận Kiến An đạt chuẩn mức độ 2. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ các cấp. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triển khai 

ngày càng có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở kiện toàn tổ công tác 

phổ cập và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên. 

- Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các phường xây dựng kế 

hoạch hoạt động hằng năm bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thành viên 

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phường phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục để thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ của địa phương theo đúng chức năng của từng ngành. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ tới địa bàn dân cư, tổ dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, sinh hoạt của các ban, ngành, 

đoàn thể.  

- Tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, nắm bắt 

nhu cầu học tập của người dân để kịp thời tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu 

cho mọi đối tượng trong nhân dân. 

3. Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy và học 

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở cần tập trung phụ đạo cho học sinh 

yếu, kém, có nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

học sinh. Kết phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Đảng ủy, chính quyền và 

các tổ chức đoàn thể phường, gia đình học sinh trên từng địa bàn dân cư để huy 

động trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học xuống mức thấp nhất. 

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc tăng cường 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây mới các phòng thiết bị, thí 

nghiệm, thực hành theo đúng quy cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cung cấp 

trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, 

bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. 

Tích cực tham mưu UBND quận bổ sung đầy đủ số lượng giáo viên cho 

các trường có nhu cầu; có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên để đạt và nâng cao chuẩn đào tạo, có chất lượng thực sự đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới chương trình. 

Có các chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư cho 

giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các 

thành phần kinh tế đầu tư cho các hoạt động nhằm phát triển giáo dục. 
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III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây 

dựng xã hội học tập cấp quận; chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo quận xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch và báo cáo cho Ban Chỉ đạo quận và Thành phố theo quy định. 

- Tập huấn đội ngũ làm công tác PCGD, XMC. Phối hợp với các phường, 

đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu bổ sung cơ sở vật chất trường học 

đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.  

- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức điều 

tra PCGD, XMC đến từng hộ dân trên địa bàn phụ trách đảm bảo đối khớp số 

liệu giữa các cấp học. 

- Tham mưu với UBND quận tuyển dụng đủ số lượng, chất lượng giáo 

viên các cấp học để đảm bảo sự đồng bộ về cơ cấu đội ngũ giữa các trường trên 

địa bàn quận.  

2. Phòng Nội vụ quận 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu UBND quận 

về công tác tuyển dụng, ký hợp đồng, tiếp nhận điều động giáo viên nhằm đáp 

ứng đầy đủ, đồng bộ cơ cấu giáo viên tại các trường học trực thuộc. 

3. Công an quận: Tổ chức quản lý, xác nhận tình trạng nhân khẩu số 

thanh thiếu niên trong độ tuổi phải phổ cập giáo dục trên địa bàn. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận: 

Phối hợp tuyên truyền vận động công tác phổ cập giáo dục và xóa mù 

chữ, đặc biệt là vận động các trường hợp học sinh bỏ học trở lại trường. 

5. Ủy ban nhân dân các phường 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên (nếu có sự thay đổi về nhân sự). 

- Xây dựng kế hoạch PCGD, XMC và chỉ đạo các trường phối hợp với 

các Tổ dân phố điều tra, rà soát, cập nhật các đối tượng phổ cập trên địa bàn phụ 

trách, đảm bảo đối khớp và chính xác số liệu thống kê giữa các bậc học. 

- Quan tâm đội ngũ, cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục. Chỉ 

đạo các ban ngành đoàn thể ủng hộ công tác xây dựng CSVC trường học. 
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- Hoàn thành việc tự kiểm tra PCGD, XMC của địa phương xong trước 

ngày 20/10/2023. Hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị quận kiểm tra công nhận kết quả 

PCGD, XMC năm  nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 30/10/2023.  

 

6. Các trường Mầm non 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 

phụ trách PCGD, XMC. Làm tốt công tác điều tra, rà soát, cập nhật và hoàn 

thiện bộ hồ sơ PCGD, XMC của bậc Mầm non theo quy định. Tiến hành cung 

cấp báo cáo, thống kê và các hồ sơ cần thiết cho trường tiểu học trên địa bàn 

hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị quận công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023, 

nộp về Ban Chỉ đạo (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).   

7. Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Tổ chức điều tra, rà soát, cập nhật và hoàn thiện bộ hồ sơ PCGD, XMC 

theo quy định. Trường Tiểu học có trách nhiệm hoàn thành các biểu thống kê 

của bậc học và các biểu thống kê xóa mù chữ, hoàn thành các biểu thống kê 

THCS, THPT& Nghề (nếu trên địa bàn phường không có trường THCS). Các 

trường THCS hoàn thiện các biểu thống kê của bậc THCS, THPT và Nghề; tiến 

hành cung cấp báo cáo, thống kê và các hồ sơ cần thiết để trường tiểu học trên 

địa bàn hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp quận công nhận kết quả PCGD, XMC 

năm 2023. 

- Các trường tiểu học là Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chính trong công tác 

tham mưu làm tốt công tác PCGD, XMC tại địa phương, đối khớp số liệu giữa 

các cấp học, cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC của 

Bộ GD&ĐT. Hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị quận công nhận kết quả PCGD, XMC 

năm  nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng hạn định. 

8. Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX 

Đề nghị tích cực tham gia công tác PCGD, XMC tại địa phương, đồng 

thời cung cấp đầy đủ thông tin và số liệu các đối tượng phải phổ cập đã và đang 

học trong nhà trường (Kết quả và danh sách HS tuyển sinh vào lớp 10, HS tốt 

nghiệp THPT, BT THPT...) 

 IV. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tháng 1, 2/2023 

Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ quận và các phường. Xây dựng kế hoạch PCGD, 

XMC năm  đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung cập nhật thông tin các đối 
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tượng trong độ tuổi điều tra; tích cực vận động các đối tượng bỏ học trong độ 

tuổi phổ cập ra lớp. 

2. Tháng 3, 4/2023 

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nâng cao chất lượng 

giáo dục, tiếp tục rà soát, bổ sung cập nhật thông tin các đối tượng trong độ tuổi 

điều tra; tích cực vận động các đối tượng bỏ học trong độ tuổi phổ cập ra lớp. 

3. Tháng 5/2023 

Ban Chỉ đạo PCGD, XMC phường phối hợp với các cơ sở giáo dục, các 

tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ ra lớp trong đợt 

tuyển sinh năm học 2023-2024. Các phường tự kiểm tra công tác PCGDMN cho 

trẻ em 5 tuổi tại địa phương.             

4. Tháng 6, 7/2023 

Tổng hợp số liệu học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp 

Trung học cơ sở và tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông. 

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện kế hoạch 

tuyển sinh năm học 2023-2024 theo quy định. 

5. Tháng 8/2023 

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ điều tra cho tất cả cán bộ điều tra là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; 

tập huấn cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD, 

XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các phường chỉ đạo các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn phối kết hợp với tổ trưởng tổ dân phố và các ban ngành 

đoàn thể của địa phương tiếp tục làm tốt công tác tổ chức điều tra 100% số hộ 

trên địa bàn theo mẫu phiếu điều tra của hệ thống dữ liệu quản lý thông tin điện 

tử PCGD, XMC với độ tuổi từ 0 tuổi đến 60 tuổi; chú trọng vận động các đối 

tượng trong độ tuổi phổ cập bỏ học hoặc không đi học ra lớp. 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổng hợp cập nhật số 

liệu, thiết lập và hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ quận kiểm tra công nhận kết quả PCGD,XMC năm 2023. Giao các 

trường tiểu học (là cấp chịu trách nhiệm chính) cùng với các trường trung học 

cơ sở và mầm non toàn quận rà soát, đối chiếu tập hợp kết quả điều tra của 03 

bậc học, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin PCGD, XMC của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; hoàn thiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu quy định. 

6. Tháng 9,10/2023 



8 
 

- Hoàn thành việc nhập, chiết xuất dữ liệu thống kê và nộp hồ sơ báo cáo 

cáo thống kê số liệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2023.  

- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC phường kiện toàn hệ thống hồ sơ phổ cập 

giáo dục các bậc học theo quy định (hệ thống hồ sơ được lưu trữ và cập nhật 

theo mẫu quy định năm trước và được sắp xếp khoa học: dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy; 

chú ý sổ phổ cập được chiết xuất từ hệ thống và in theo khổ A3); Tiến hành tự 

kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn phổ cập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo xong trước ngày 30/10/2023. 

* Lưu ý: 

Các phường nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận kết quả phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục bậc tiểu học, xóa mù chữ; 

phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; phổ cập giáo dục Trung học và Nghề năm  về 

Ban chỉ đạo quận (qua Phòng GD&ĐT).  

Lưu tại phường gồm 01 bộ hồ sơ chung đề nghị kiểm tra công nhận 

PCGD, XMC phường (trường Tiểu học lưu trữ hồ sơ chung của cả phường) và 

hồ sơ PCGD, XMC của từng bậc học theo quy định phục vụ công tác kiểm tra 

của thành phố và quận.  

- Ban Chỉ đạo quận giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra dữ liệu của 

các phường trên hệ thống dữ liệu phần mềm quản lý thông tin PCGD, XMC; 

nhận kết quả PCGD, XMC của các đơn vị đồng thời tham mưu UBND quận 

thành lập đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC năm  của các phường 

và nộp báo cáo về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC thành phố trước ngày 30/11/2023. 

7. Tháng 11, 12/2023 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo PCGD,XMC thành phố kiểm tra 

công nhận kết quả PCGD, XMC quận Kiến An năm 2023. Đón đoàn kiểm tra 

công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023 của thành phố.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm 2023 trên địa bàn quận; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng 

mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC, XDXHHT quận 

(qua cơ quan thường trực - Phòng Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn./. 
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Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT HP;  

- CT,PCT UBND quận; 

- Thành viên BCĐ PCGD, XMC, XDXHHT quận; 

- UBND 10 phường;                       

- Hiệu trưởng các trường MN, TH,THCS; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Phong Doanh 
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